
TÁC GIẢ KHPL TÊN SÁCH NGÀNH
CHUYÊN 

NGÀNH
VĐ

Đinh Hùng
622.42 Thông gió mỏ Tập 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác hầm lò
VĐ263

Đinh Hùng
622.42 Thông gió mỏ Tập 2 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác hầm lò
VĐ264

Võ Quang Phiên
622.6 Bài giảng vận tải mỏ Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ1182

Lê Tuấn Lộc
622.292 Công nghệ phá vỡ đất đá bằng sức nước Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ403

Nguyễn Đình Ấu
622.292

Phá vỡ đất đá bằng phương pháp khoan - 

nổ mìn
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ497

Nguyễn Công Trịnh
622.292

Bài giảng quy hoạch mặt mỏ :  Dùng cho 

sinh viên ngành khai thác mỏ
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác

VĐ1181, 

VĐ1228

Trần Mạnh Xuân
623

Giáo trình quy trình công nghệ và cơ sở 

thiết kế mỏ lộ thiên Tập 1
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ434

Nguyễn Hanh Tiến

621.3

Giáo trình điện mỏ :  Dùng cho sinh viên 

đại học ngành Kinh tế Quản trị doanh 

nghiệp và ngoại ngành

Ngành Cơ điện; 

Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác ; Chuyên 

ngành Hệ thống 

điện

VĐ1831

Trần Bá Đề
621.3

Bài giảng kỹ thuật điện mỏ :  Dùng cho 

sinh viên ngành khai thác mỏ
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ1232

Nguyễn Anh Nghĩa
621.381

Bài giảng thiết kế đồ án môn học điện khí 

hoá mỏ hầm lò
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác hầm lò
VĐ1362

Nguyễn Anh Nghĩa
621.381

Hướng dẫn thiết kế đồ án môn học điện 

khí hoá mỏ hầm lò
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác hầm lò
VĐ1908

Đặng Xuân Phong
622 Phương pháp tìm kiếm mỏ sa khoáng Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ4406

Đỗ Anh Sơn

622

Giáo trình công nghệ khai thác cơ giới 

hóa đồng bộ hạ trần thu hồi than nóc :  

Dùng cho học viên cao học ngành khai 

thác mỏ

Ngành Mỏ Chuyên ngành 

Khai thác

VĐ3538

Vũ Trung Tiến
622

Giáo trình công nghệ khai thác cơ giới 

hoá đồng bộ hạ trần thu hồi than nóc
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ
VĐ5329

Hồ Sĩ Giao
622 Bài giảng khai thác mỏ vật liệu xây dựng Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ3260

Hồ Sĩ Giao

622

Giáo trình công nghệ khai thác các mỏ 

quặng có điều kiện địa chất phức tạp :  

Dùng cho NCS ngành khai thác mỏ

Ngành Mỏ Chuyên ngành 

Khai thác

VĐ3833

Hồ Sĩ Giao
622 Giáo trình khai thác mỏ vật liệu xây dựng Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ4340

Hồ Sĩ Giao
622

Giáo trình khai thác mỏ lộ thiên bằng sức 

nước
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ4341

Trần Xuân Hoà

622

Hội nghị khoa học kĩ thuật Mỏ Toàn 

Quốc lần thứ 22 :  Khai thác và sử dụng 

hợp lý tài nguyên khoáng sản

Ngành Mỏ Chuyên ngành 

Khai thác

VĐ2526

Lê Như Hùng
622

Ứng dụng các phương pháp mới trong 

thiết kế mỏ hầm lò
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ3535
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Nguyễn Anh Tuấn
622

Ổn định bờ mỏ và sườn dốc :  Dùng cho 

học viên cao học ngành Khai thác mỏ
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ3824

622
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn 

trong khai thác than hầm lò
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ2518

Trần Xuân Hà
622

An toàn vệ sinh lao động trong khai thác 

mỏ hầm lò
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ2589

Trần Xuân Hà
622

Hoàn thiện các phương pháp thông gió 

mỏ hầm lò khi khác thác xuống sâu
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ3536

Trần Xuân Hà
622

Phòng ngừa hiểm họa trong khai thác mỏ 

hầm lò
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ3540

Trần Xuân Hà
622 Cấp cứu mỏ Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ4229

Trần Văn Thanh

622

Giáo trình nghiên cứu áp dụng các loại vì 

chống tổ hợp và cơ khí hóa trong khai 

thác than hầm lò

Ngành Mỏ Chuyên ngành 

Khai thác

VĐ3579

Trần Văn Thanh
622

Giáo trình công nghệ tiên tiến trong khai 

thác mỏ hầm lò :  Dùng cho học viên cao 

học

Ngành Mỏ
Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ3580

Trần Văn Thanh
622

Giáo trình xu hướng phát triển công nghệ 

trong khai thác mỏ hầm lò
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ3827

Vũ Đình Hiếu
622 Bài giảng quy hoạch mặt mỏ lộ thiên Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ3261

Vũ Đình Tiến

622

Tiếng anh chuyên ngành mỏ :  English of 

mining engineering. For mining 

informatics students

Ngành Mỏ Chuyên ngành 

Khai thác

VĐ1971

Vũ Trung Tiến
622

Bài giảng áp lực mỏ trong khai thác hầm 

lò bằng công nghệ tiên tiến
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ3581

Bùi Xuân Nam

622.14

Các mô hình tối ưu hóa biên giới mỏ lộ 

thiên :  Tài liệu dùng cho Cao học  - 

Ngành Khai thác mỏ

Ngành Mỏ Chuyên ngành 

Khai thác

VĐ3630

Lê Tuấn Lộc
622.2

Cẩm nang công nghệ và thiết bị mỏ 

Quyển 1
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ4404

Đặng Văn Cương
622.2 Mở vỉa và khai thác than hầm lò Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ439

Đinh Văn Chiến
622.2

Tính toán áp dụng máy khoan đập xoay 

trong khai thác mỏ
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ4249

Đỗ Mạnh Phong
622.2

Giáo trình khai thác quặng bằng phương 

pháp hầm lò
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ1334

Đỗ Mạnh Phong
622.2 Áp lực mỏ hầm lò Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ2270

Trần Văn Thanh
622.2 Giáo trình chống giữ mỏ hầm lò Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ4794

622.2

Hướng dẫn áp dụng công nghệ khai thác 

than lò chợ sử dụng giá khung thuỷ lực di 

động tại các mỏ hầm lò thuộc tập đoàn 

công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam

Ngành Mỏ
Chuyên ngành 

Khai thác

VĐ2387

Lê Tiến Dũng
622.2

Áp lực mỏ và ổn định lò chợ trong công 

nghệ khai thác cơ giới hóa hạ trần thu hồi 

than nóc

Ngành Mỏ
Chuyên ngành 

Khai thác mỏ
VĐ5328

Lê Như Hùng
622.2 Nguyên lý thiết kế mỏ hầm lò Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ1231

Lê Như Hùng
622.2 Thiết kế mỏ hầm lò Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ2267



Lê Như Hùng
622.2 Giáo trình tối ưu hóa thiết kế mỏ hầm lò Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ3633

Lê Như Hùng
622.2

Tối ưu hóa thiết kế mỏ hầm lò :  Dùng 

cho học viên sau đại học ngành Khai thác 

Mỏ

Ngành Mỏ
Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ4129

Lê Tuấn Lộc
622.2 Giáo trình Khai thác mỏ bằng sức nước Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ4405

Nguyễn Phi Hùng

622.2

Bài giảng khai thác quặng và phi quặng 

bằng phương pháp hầm lò :  Dành cho 

nghiên cứu sinh

Ngành Mỏ Chuyên ngành 

Khai thác

VĐ3578

Nguyễn Phi Hùng
622.2

Bài giảng các quy trình công nghệ khai 

thác quặng hầm lò :  Dành cho cao học
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ3623

Nguyễn Phi Hùng
622.2

Bài giảng điều hành hoạt động khai thác 

mỏ
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ4432

Nguyễn Huy Sính
622.2 Một số suy nghĩ về tìm kiếm mỏ Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ
VĐ5175

Nguyễn Anh Tuấn
622.2

Ổn định bờ mỏ và sườn dốc :  Dùng cho 

học viên Cao học ngành Khai thác mỏ
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ3661

Nguyễn Tam Tính
622.2

Kỹ thuật đổ thải đất đá cho các mỏ than lộ 

thiên vùng Cẩm Phả - Quảng Ninh
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ
VĐ5398

Phạm Đức Hưng

622.2

Bài giảng hoàn thiện sơ đồ mở vỉa và 

chuẩn bị ruộng mỏ :  Dùng cho Học viên 

cao học chuyên ngành Khai thác mỏ

Ngành Mỏ Chuyên ngành 

Khai thác

VĐ3657

Trần Xuân Hà
622.2 Kỹ thuật an toàn lao động trong mỏ hầm lò Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ1084

Trần Văn Huỳnh
622.2

Mở vỉa và khai thác hầm lò khoáng sàng 

dạng vỉa
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ1561

Trần Quang Hiếu

622.2

Bài giảng an toàn sóng chấn động và sóng 

đập không khí trong công tác nổ mìn :  

Bài giảng dùng cho học viên cao học 

chuyên ngành Khai thác mỏ

Ngành Mỏ
Chuyên ngành 

Khai thác

VĐ4130

Trần Văn Thanh
622.2

Bài giảng công nghệ và cơ khí hóa khai 

thác than hầm lò 
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác hầm lò
VĐ1167

Trần Văn Thanh

622.2

Bài giảng khai thác đặc biệt bằng phương 

pháp hầm lò :  Dùng cho sinh viên ngành 

khai thác mỏ

Ngành Mỏ Chuyên ngành 

Khai thác

VĐ1233

Trần Văn Thanh
622.2 Bài giảng mở vỉa và khai thác than hầm lò Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ1329

Trần Văn Thanh
622.2

Giáo trình công nghệ và cơ khí hóa khai 

thác than hầm lò :  Dùng cho ngành khai 

thác mỏ

Ngành Mỏ
Chuyên ngành 

Khai thác hầm lò
VĐ1899

Trần Văn Thanh
622.2

Các phương pháp đặc biệt khai thác than 

hầm lò
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ1972

Trần Văn Thanh

622.2

Giáo trình các phương pháp khai thác mỏ 

hầm lò phi truyền thống :  Dùng cho học 

viên sau đại học

Ngành Mỏ Chuyên ngành 

Khai thác

VĐ3537

Trần Văn Thanh
622.2

Giáo trình hoàn thiện công tác tổ chức sản 

xuất trong khai thác mỏ hầm lò
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ3539

Trần Văn Thanh
622.2

Giáo trình công nghệ tiên tiến trong khai 

thác mỏ hầm lò :  Dùng cho học viên sau 

đại học

Ngành Mỏ
Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ4127

Vũ Đình Tiến
622.2 Tiếng Anh chuyên môn khai thác hầm lò Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác hầm lò
VĐ1879

Vũ Đình Tiến
622.2 Cơ sở khai thác mỏ hầm lò Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác hầm lò
VĐ2265



Vũ Trung Tiến

622.2

Bài giảng áp lực mỏ trong khai thác hầm 

lò bằng công nghệ tiên tiến :  Dành cho 

học viên cao học ngành khai thác mỏ

Ngành Mỏ Chuyên ngành 

Khai thác

VĐ4125

Vũ Đình Tiến
622.2 Công nghệ khai thác than hầm lò Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ1984

Vũ Đình Tiến
622.2

Bài giảng tiếng Anh chuyên môn khai 

thác hầm lò
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác hầm lò
VĐ1547

Vũ Đình Tiến
622.2 Bài giảng cơ sở khai thác mỏ hầm lò Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác hầm lò
VĐ1407

622.203

Giáo trình an toàn, vệ sinh lao động :  

Dùng cho các trường Đại học, cao đẳng 

nhóm ngành công nghệ kĩ thuật Mỏ - Địa 

chất

Ngành Mỏ Chuyên ngành 

Khai thác

VĐ3110

622.20289
Tài liệu giảng dạy môn học an toàn, vệ 

sinh lao động
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ3111

Bùi Xuân Nam
622.2

Tối ưu hóa sự phối hợp giữa máy xúc và 

ôtô cho các mỏ than lộ thiên vùng Quảng 

Ninh

Ngành Mỏ
Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ4791

622.23

Công tác khoan - nổ mìn và kỹ thuật an 

toàn sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 

trong ngành mỏ - công trình

Ngành Mỏ Chuyên ngành 

Khai thác

 VĐ4339

Đàm Trọng Thắng
622.23

Vật lý nổ phá hủy đất đá mỏ :  Bài giảng 

cho nghiên cứu sinh ngành Khai thác mỏ
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ3834

Nguyễn Hoàng
622.23

Dự báo chấn động nổ mìn trong khai thác 

mỏ lộ thiên bằng mô hình trí tuệ nhân tạo
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ4793

Nhữ Văn Bách
622.23

Công nghệ nổ mìn ở các mỏ lộ thiên sâu :  

Bài giảng cho NCS ngành khai thác mỏ
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ3838

Lê Tuấn Lộc
622.292

Cẩm nang công nghệ và thiết bị mỏ quyển 

1
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ2136

Trần Mạnh Xuân
622.292

Bài giảng tiếng anh chuyên môn :  Dùng 

cho sinh viên ngành Khai thác lộ thiên
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ1246

Bùi Xuân Nam
622.292

Giáo trình Các phương pháp chuẩn bị đất 

đá bằng cơ giới trong khai thác mỏ lộ thiên
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ3247

Bùi Xuân Nam

622.292

Các mô hình tối ưu hóa biên giới mỏ lộ 

thiên :  Tài liệu dùng cho Cao học  - 

Ngành Khai thác mỏ

Ngành Mỏ Chuyên ngành 

Khai thác

VĐ3823

Bùi Xuân Nam

622.292

Giáo trình thiết bị và công nghệ khai thác 

liên tục và bán liên tục trong mỏ lộ thiên :  

 Dùng cho NCS ngành Khai thác mỏ

Ngành Mỏ Chuyên ngành 

Khai thác

VĐ3836

Bùi Xuân Nam

622.292

Giáo trình các giải pháp kỹ thuật - kinh tế 

nâng cao hiệu quả khai thác mỏ lộ thiên :  

Dùng cho NCS ngành khai thác mỏ

Ngành Mỏ Chuyên ngành 

Khai thác

VĐ3840

Bùi Xuân Nam
622.292

Các mô hình tối ưu hoá biên giới mỏ lộ 

thiên
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ
VĐ5307

Bùi Xuân Nam
622.292

Những phương pháp khai thác lộ thiên 

đặc biệt
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ
 VĐ5306

Hồ Sĩ Giao

622.292

Bài giảng bảo vệ môi trường khai thác mỏ 

lộ thiên :  Dùng cho sinh viên ngành Khai 

thác mỏ lộ thiên

Ngành Mỏ Chuyên ngành 

Khai thác

VĐ1326

Hồ Sĩ Giao

622.292
Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ lộ 

thiên

Ngành Mỏ ; 

Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác ; Chuyên 

ngành Khai thác

VĐ2634

Hồ Sĩ Giao
622.292 Khai thác quặng lộ thiên Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ3248



Hồ Sĩ Giao
622.292

Nâng cao chất lượng khoáng sản trong 

khai thác mỏ lộ thiên
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ2368

Hồ Sĩ Giao
622.292

Giáo trình Nâng cao chất lượng khoáng 

sản trong khai thác mỏ lộ thiên
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ3246

Lê Như Hùng
622.292

Bài giảng ứng dụng tin học trong xác định 

các tham số mỏ hầm lò
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ3658

Lê Văn Quyển

622.292

Bài giảng phá vỡ đất đá bằng phương 

pháp khoan nổ mìn :  Dùng cho sinh viên 

ngành XDCT ngầm và mỏ, địa chất công 

trình, khoan thăm dò

Ngành Mỏ
Chuyên ngành 

Khai thác

VĐ1364

Lê Văn Quyển

622.292

Mức độ đập vỡ đất đá bằng nổ mìn trong 

khai thác mỏ lộ thiên :  Dùng cho NCS 

ngành Khai thác mỏ

Ngành Mỏ Chuyên ngành 

Khai thác

VĐ3835

Nguyễn Đình Ấu
622.292

Phá vỡ đất đá bằng phương pháp khoan - 

nổ mìn
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ497

Nguyễn Sỹ Hội

622.292

Bài giảng khai thác mỏ bằng phương pháp 

đặc biệt :  Dùng cho sinh viên ngành khai 

thác mỏ

Ngành Mỏ Chuyên ngành 

Khai thác

VĐ1365

Nguyễn Công Trịnh
622.292

Bài giảng quy hoạch mặt mỏ :  Dùng cho 

sinh viên ngành xây dựng ngầm và mỏ
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ1228

Nguyễn Công Trịnh
622.292

Bài giảng quy hoạch mặt mỏ :  Dùng cho 

sinh viên ngành khai thác mỏ
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ1181

Nguyễn Anh Tuấn
622.292

Đánh giá các rủi ro trong khai thác mỏ lộ 

thiên :  Dùng cho NCS ngành Khai thác 

mỏ

Ngành Mỏ
Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ3832

Nhữ Văn Bách
622.292

Nâng cao hiệu quả phá vỡ đất đá bằng nổ 

mìn trong khai thác mỏ
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ1745

Nhữ Văn Bách
622.292

Nâng cao hiệu quả phá vỡ đất đá bằng nổ 

mìn trong khai thác mỏ
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ2268

Hồ Sĩ Giao

622.292

Những công nghệ tiên tiến trong khai thác 

mỏ lộ thiên :  Tài liệu dùng cho Cao học - 

Chuyên ngành Khai thác mỏ

Ngành Mỏ Chuyên ngành 

Khai thác

VĐ3616, 

VĐ3831

Phạm Văn Hòa

622.292

Những công nghệ tiên tiến trong khai thác 

mỏ lộ thiên :  Tài liệu dùng cho cao học - 

chuyên ngành Khai thác mỏ

Ngành Mỏ Chuyên ngành 

Khai thác

VĐ4128

Trần Quang Hiếu

622.292

Những phương pháp khai thác lộ thiên 

đặc biệt :  Bài giảng cho cao học ngành 

khai thác mỏ

Ngành Mỏ Chuyên ngành 

Khai thác

VĐ3628, 

VĐ3822

Trần Mạnh Xuân
622.292

Bài giảng công nghệ khai thác mỏ lộ thiên 

:  Dùng cho sinh viên ngành khai thác mỏ
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ1242

Trần Mạnh Xuân
622.292

Giáo trình ổn định bờ mỏ, tầng và bãi thải 

mỏ lộ thiên :  Dùng cho ngành Khai thác 

mỏ

Ngành Mỏ
Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ1731

Trần Mạnh Xuân
622.292 Các quá trình sản xuất trên mỏ lộ thiên Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ2568

Trần Mạnh Xuân

622.292

Những vấn đề cơ bản trong thiết kế mỏ lộ 

thiên :  Bài giảng dùng cho cao học ngành 

Khai thác mỏ

Ngành Mỏ Chuyên ngành 

Khai thác

VĐ3615

Trần Mạnh Xuân

622.292

Những vấn đề cơ bản trong thiết kế mỏ lộ 

thiên :  Bài giảng dùng cho lớp cao học 

ngành khai thác mỏ

Ngành Mỏ Chuyên ngành 

Khai thác

VĐ4126

Bùi Xuân Nam
622.3

Nâng cao hiệu quả khai thác các mỏ đá 

xây dựng khu vực Nam Bộ
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ4431



Lê Quí Thảo
622.3

Công nghệ khai thác các mỏ quặng titan 

sa khoáng ven biển Việt Nam
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ4792

Đinh Văn Chiến
622.3

Tính toán áp dụng hợp lý giá khung thủy 

lực di động dùng trong khai thác hầm lò
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ4232

Hồ Sĩ Giao
622.3 Cơ sở công nghệ khai thác đá Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ756

Hồ Sĩ Giao
622.3 Khai thác mỏ vật liệu xây dựng Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ933

Nguyễn Phụ Vụ

622.3

Các phương pháp khai thác mỏ vật liệu 

xây dựng :  Bài giảng cho học viên Cao 

học chuyên ngành Khai thác mỏ

Ngành Mỏ Chuyên ngành 

Khai thác

VĐ3654

Kalinin, A.G
622.338

Cẩm nang kỹ sư - công nghệ khoan các 

giếng sâu
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ2214

Nhữ Văn Bách
622.35

Phương pháp khai thác đá khối :  Dùng 

cho học viên cao học ngành khai thác mỏ
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ3622

Nguyễn Huy Phiêu
622.363

Công nghệ khai thác và chế biến muối mỏ 

- kali
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ4280

Hồ Sĩ Giao
622.4 Bài giảng kỹ thuật môi trường mỏ lộ thiên Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ3263

Hồ Sĩ Giao

622.4

Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững 

trong khai thác mỏ lộ thiên :  Bài giảng 

cho cao học chuyên ngành Khai thác mỏ

Ngành Mỏ Chuyên ngành 

Khai thác

VĐ3629

Hồ Sĩ Giao
622.4 Giáo trình kỹ thuật môi trường mỏ lộ thiên Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ4338

Phan Quang Văn
622.4

Công nghệ xử lý khí thải và tiếng ồn trong 

công nghiệp mỏ
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ2575

Phan Quang Văn
622.4

Kiểm soát khí độc hại trong khai thác mỏ 

than hầm lò
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ2587

Trần Xuân Hà
622.4

Đánh giá tác động môi trường các dự án 

đầu tư trong khai thác mỏ hầm lò
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ3659

Trần Xuân Hà
622.4

Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ 

hầm lò
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ4228

Vũ Đình Hiếu
622.4

Giáo trình mô hình hóa môi trường trong 

khai thác mỏ
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ3660

Trần Xuân Hà
622.42

Cẩm nang thông gió mỏ hầm lò các 

đường hầm giao thông và quạt gió
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ4262

Trần Xuân Hà
622.42 Giáo trình thông gió mỏ Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác hầm lò
VĐ2694

Trần Xuân Hà
622.42

Nâng cao hiệu quả thông gió mỏ :  Bài 

giảng dành cho học viên cao học
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ3632

Trần Xuân Hà
622.42 Nâng cao hiệu quả thông gió mỏ Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ4131

Cao Trọng Khuông
622.6

Bài giảng vận tải mỏ :  Dùng cho sinh 

viên ngành Khai thác mỏ
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ1239

Cao Trọng Khuông
622.6 Giáo trình vận tải mỏ Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ1719

Nguyễn Văn Kháng
622.6 Bài giảng Cơ khí hóa công tác mỏ Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ1163

Nguyễn Hoàng
622.5 Bài giảng thoát nước mỏ Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ3262

Nguyễn Văn Kháng
622.6 Máy và tổ hợp thiết bị vận tải mỏ Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ1983



Võ Quang Phiên
622.6 Giáo trình máy vận tải Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ1987

Võ Quang Phiên
622.6 Bài giảng vận tải và kho chứa Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ1182

Phan Quang Văn
622.8

Kỹ thuật an toàn và sức khỏe nghề nghiệp 

trong khai thác mỏ
Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác
VĐ2586




